
            
            
              

TT Tên ngành - Chuyên 
ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu  

dự kiến Cách tính điểm xét tuyển Thang 
điểm 

Ngưỡng ĐBCL 
đầu vào 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 
1 Quản trị kinh doanh 7340101 20 

Nhóm 7: Thí sinh tốt nghiệp 
THPT và kết quả kỳ thi đánh 
giá năng lực (ĐGNL) của 
ĐHQG TP HCM) năm 2023 
từ 720 điểm trở lên. 
Nguyên tắc xét tuyển: Xét 
tuyển ưu tiên lần lượt từ cao 
xuống thấp theo điểm xét 
tuyển.  
Điểm xét tuyển Nhóm 7 = 
(Điểm bài thi ĐGNL của 
ĐHQG TP HCM năm 2023 x 
30)/1200 + Điểm ưu tiên 
Nhóm 7 (nếu có) 
Điểm ưu tiên Nhóm 7 được 
xác định theo Quy chế tuyển 
sinh hiện hành. 
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Có kết quả kỳ 
thi đánh giá 
năng lực của 
ĐHQG TP 
HCM năm 

2023 từ 720 
điểm trở lên 

2 Marketing 7340115 10 
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 10 
4 Kinh doanh thương mại 7340121 10 
5 Thương mại điện tử 7340122 5 
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 10 
7 Kế toán 7340301 15 
8 Kiểm toán 7340302 10 
9 Quản trị nhân lực 7340404 5 

10 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 10 

11 Khoa học dữ liệu và phân 
tích kinh doanh 7340420 5 

12 Luật 7380101 5 
13 Luật kinh tế 7380107 5 
14 Kinh tế 7310101 10 
15 Quản lý nhà nước 7310205 5 
16 Thống kê kinh tế 7310107 5 

17 Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành 7810103 10 

18 Quản trị khách sạn 7810201 10 
19 Công nghệ tài chính 7340205 5 
              
       

 
 


